
Trang1

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG MG LONG HẬU Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025
(Thời gian thực hiện từ ngày  01/09/2024 đến 30/09/2024)

Hạng trường: I, tổng số lớp 07, trong đó chia ra:  Khối chồi  02 lớp/60 học sinh; Khối lá  05 lớp/160 học sinh;)
  Tổng số công chức, viên chức, người lao động: 24; trong đó: CBQL: 02; GV: 14; Nhân viên: 8, Hợp đồng theo NĐ 111: 02

STT Họ và tên Nhiệm vụ chính
quyền

Trình độ
chuyên môn

Phân công chuyên
môn

Nhiệm vụ Đảng, Đoàn
thể, công việc kiêm
nhiệm

Số giờ
phân

công/tuần

Số giờ giảm
định mức do
giữ chức vụ
Đảng, Đoàn
thể,  kiêm

nhiệm

Tổng số
giờ/tuần

Số giờ
định
mức
theo
quy
định

Số giờ
Thừa-
Thiếu

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10 11=9-10 12
1 Nguyễn Thị Thúy Diệu Hiệu trưởng ĐHSP MN Quản lý chung Bí thư Chi bộ 2 2 2 Dự giơ ̀2 giờ/tuần

2 Đoàn Thị Kim Ánh Phó Hiệu trưởng ĐHSP MN
Phụ trách công tác
chuyên môn-bán trú Phó Bí thư Chi bộ 4 4 4

Dạy lớp 4 giờ/tuần
 (Chồi 1, Lá 4)

3 Nguyễn Trần Bảo Yến Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Chồi 01 TTCM khối chồi 40 3 43 40 3
PHT thỏa thuận dạy 2h/tuần
giảm giờ kiêm nhiệm TTCM

4 Đoàn Thị Cẩm Hồng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Chồi 01 40 40 40
5 Võ Thị Ngọc Trắng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Chồi 02 40 40 40
6 Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên Giáo viên CĐSP MN GVCN lớp Chồi 02 40 5 45 40 5
7 Ngô Thị Bích Hằng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 01 Chủ tịch công đoàn 40 3 43 40 3 Tham gia lớp trung cấp chính trị
8 Lâm Tuyết Như Giáo viên CĐSP MN GVCN lớp Lá 01 40 40 40

9 Trần Hoàng Lệ Dung Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 01 40 40 40

Thỉnh giảng ngày
10,11,13,16,17,18,19 tháng 09

năm 2024
10 Đặng Thị Bảo Châu Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 2 40 40 40
11 Huỳnh Thị Trọng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 2 40 5 45 40 5 Con nhỏ đến ngày 05/10/2024
12 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Giáo viên CĐSP MN GVCN lớp Lá 3 40 40 40
13 Phạm Thị Thùy Dung Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 03 TTND-Thư kí Hội đồng 40 2 42 40 2
14 Đặng Thị Mỹ Duyên Giáo viên TCSP MN GVCN lớp Lá 04 40 40 40

15 Hồ Thị Phương Thảo Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 04 TTCM khối lá 40 3 43 40 3
PHT thỏa thuận dạy 2h/tuần
giảm giờ kiêm nhiệm TTCM

16 Đào Thị Cẩm Nhung Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 05 40 40 40
17 Lê Thị Cẩm Tiên Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 05 40 40 40

Ghi chú:………………..
Người lập bảng Long Hậu, ngày  31  tháng  08  năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Kim Ánh Nguyễn Thị Thúy Diệu



Trang2

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG MG LONG HẬU Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025
(Thời gian thực hiện từ ngày  01/10/2024 đến 31/10/2024)

Hạng trường: I, tổng số lớp 07, trong đó chia ra:  Khối chồi  02 lớp/60 học sinh; Khối lá  05 lớp/160 học sinh;)
  Tổng số công chức, viên chức, người lao động: 24; trong đó: CBQL: 02; GV: 14; Nhân viên: 8, Hợp đồng theo NĐ 111: 02

STT Họ và tên Nhiệm vụ chính
quyền

Trình độ
chuyên môn Phân công chuyên môn

Nhiệm vụ Đảng, Đoàn
thể, công việc kiêm
nhiệm

Số giờ phân
công/tuần

Số giờ giảm
định mức do
giữ chức vụ
Đảng, Đoàn
thể,  kiêm

nhiệm

Tổng số
giờ/
tuần

Số giờ
định
mức
theo
quy
định

Số giờ
Thừa-
Thiếu

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10 11=9-10 12
1 Nguyễn Thị Thúy Diệu Hiệu trưởng ĐHSP MN Quản lý chung Bí thư Chi bộ 2 2 2 Dự giơ ̀2 giờ/tuần

2 Đoàn Thị Kim Ánh Phó Hiệu trưởng ĐHSP MN
Phụ trách công tác
chuyên môn-bán trú Phó Bí thư Chi bộ 4 4 4

Dạy lớp 4 giờ/tuần
 (Chồi 1, Lá 4)

3 Nguyễn Trần Bảo Yến Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Chồi 01 TTCM khối chồi 40 3 43 40 3
PHT thỏa thuận dạy

2h/tuần giảm giờ kiêm
nhiệm TTCM4 Đoàn Thị Cẩm Hồng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Chồi 01 40 40 40

5 Võ Thị Ngọc Trắng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Chồi 02 40 40 40
6 Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên Giáo viên CĐSP MN GVCN lớp Chồi 02 40 5 45 40 5

7 Ngô Thị Bích Hằng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 01 Chủ tịch công đoàn 40 3 43 40 3
Tham gia lớp trung cấp

chính trị
8 Lâm Tuyết Như Giáo viên CĐSP MN GVCN lớp Lá 01 40 40 40

9 Trần Hoàng Lệ Dung Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 01 40 40 40

Thỉnh giảng ngày
8,10,11,14,15,16,17,18

tháng 10 năm 2024
10 Đặng Thị Bảo Châu Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 2 40 40 40

11 Huỳnh Thị Trọng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 2 40 5 45 40 5
Con nhỏ đến ngày

05/10/2024
12 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Giáo viên CĐSP MN GVCN lớp Lá 3 40 40 40
13 Phạm Thị Thùy Dung Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 03 TTND-Thư kí Hội đồng 40 2 42 40 2
14 Đặng Thị Mỹ Duyên Giáo viên TCSP MN GVCN lớp Lá 04 40 40 40

15 Hồ Thị Phương Thảo Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 04 TTCM khối lá 40 3 43 40 3
PHT thỏa thuận dạy

2h/tuần giảm giờ kiêm
nhiệm TTCM16 Đào Thị Cẩm Nhung Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 05 40 40 40

17 Lê Thị Cẩm Tiên Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 05 40 40 40
Ghi chú:………………..

Người lập bảng Long Hậu, ngày  30  tháng  09  năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Kim Ánh Nguyễn Thị Thúy Diệu



Trang3

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG MG LONG HẬU Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025
(Thời gian thực hiện từ ngày  01/11/2024 đến 31/11/2024)

Hạng trường: I, tổng số lớp 07, trong đó chia ra:  Khối chồi  02 lớp/60 học sinh; Khối lá  05 lớp/160 học sinh;)
  Tổng số công chức, viên chức, người lao động: 24; trong đó: CBQL: 02; GV: 14; Nhân viên: 8, Hợp đồng theo NĐ 111: 02

STT Họ và tên Nhiệm vụ chính
quyền

Trình độ
chuyên môn

Phân công chuyên
môn

Nhiệm vụ Đảng, Đoàn
thể, công việc kiêm
nhiệm

Số giờ
phân

công/tuần

Số giờ giảm
định mức do
giữ chức vụ
Đảng, Đoàn
thể,  kiêm

nhiệm

Tổng số
giờ/
tuần

Số giờ
định
mức
theo
quy
định

Số giờ
Thừa-
Thiếu

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10 11=9-10 12
1 Nguyễn Thị Thúy Diệu Hiệu trưởng ĐHSP MN Quản lý chung Bí thư Chi bộ 2 2 2 Dự giơ ̀2 giờ/tuần

2 Đoàn Thị Kim Ánh Phó Hiệu trưởng ĐHSP MN
Phụ trách công tác
chuyên môn-bán trú Phó Bí thư Chi bộ 4 4 4

Dạy lớp 4 giờ/tuần
 (Chồi 1, Lá 4)

3 Nguyễn Trần Bảo Yến Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Chồi 01 TTCM khối chồi 40 3 43 40 3

PHT thỏa thuận dạy
2h/tuần giảm giờ

kiêm nhiệm TTCM
4 Đoàn Thị Cẩm Hồng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Chồi 01 40 40 40
5 Võ Thị Ngọc Trắng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Chồi 02 40 40 40
6 Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên Giáo viên CĐSP MN GVCN lớp Chồi 02 40 5 45 40 5

7 Ngô Thị Bích Hằng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 01 Chủ tịch công đoàn 40 3 43 40 3
Tham gia lớp trung

cấp chính trị
8 Lâm Tuyết Như Giáo viên CĐSP MN GVCN lớp Lá 01 40 40 40

9 Trần Hoàng Lệ Dung Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 01 40 40 40
Thỉnh giảng từ

ngày 04-15/11/2024
10 Đặng Thị Bảo Châu Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 2 40 40 40
11 Huỳnh Thị Trọng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 2 40 40 40
12 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Giáo viên CĐSP MN GVCN lớp Lá 3 40 40 40
13 Phạm Thị Thùy Dung Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 03 TTND-Thư kí Hội đồng 40 2 42 40 2

14 Đặng Thị Mỹ Duyên Giáo viên TCSP MN GVCN lớp Lá 04 40 40 40
Nghĩ hưu từ
 01/11/2024

Hợp đồng lao động
 từ 01/11/2024

15 Hồ Thị Phương Thảo Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 04 TTCM khối lá 40 3 43 40 3

PHT thỏa thuận dạy
2h/tuần giảm giờ

kiêm nhiệm TTCM
16 Đào Thị Cẩm Nhung Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 05 40 40 40
17 Lê Thị Cẩm Tiên Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 05 40 40 40

Ghi chú:………………..
Người lập bảng Long Hậu, ngày  31  tháng  10  năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Kim Ánh Nguyễn Thị Thúy Diệu



Trang4

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG MG LONG HẬU Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025
(Thời gian thực hiện từ ngày  01/12/2024 đến 31/12/2024)

Hạng trường: I, tổng số lớp 07, trong đó chia ra:  Khối chồi  02 lớp/60 học sinh; Khối lá  05 lớp/160 học sinh;)
  Tổng số công chức, viên chức, người lao động: 24; trong đó: CBQL: 02; GV: 14; Nhân viên: 8, Hợp đồng theo NĐ 111: 02

STT Họ và tên Nhiệm vụ chính
quyền

Trình độ
chuyên môn Phân công chuyên môn

Nhiệm vụ Đảng, Đoàn
thể, công việc kiêm
nhiệm

Số giờ
phân

công/tuầ
n

Số giờ giảm
định mức do
giữ chức vụ
Đảng, Đoàn
thể,  kiêm

nhiệm

Tổng số
giờ/
tuần

Số giờ
định
mức
theo
quy
định

Số giờ
Thừa-
Thiếu

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10 11=9-10 12
1 Nguyễn Thị Thúy Diệu Hiệu trưởng ĐHSP MN Quản lý chung Bí thư Chi bộ 2 2 2 Dự giơ ̀2 giờ/tuần

2 Đoàn Thị Kim Ánh Phó Hiệu trưởng ĐHSP MN
Phụ trách công tác
chuyên môn-bán trú Phó Bí thư Chi bộ 4 4 4

Dạy lớp 4 giờ/tuần
 (Chồi 1, Lá 4)

3 Nguyễn Trần Bảo Yến Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Chồi 01 TTCM khối chồi 40 3 43 40 3

PHT thỏa thuận dạy
2h/tuần giảm giờ

kiêm nhiệm TTCM
4 Đoàn Thị Cẩm Hồng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Chồi 01 40 40 40
5 Võ Thị Ngọc Trắng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Chồi 02 40 40 40
6 Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên Giáo viên CĐSP MN GVCN lớp Chồi 02 40 40 40

7 Ngô Thị Bích Hằng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 01 Chủ tịch công đoàn 40 3 43 40 3
Tham gia lớp trung

cấp chính trị
8 Lâm Tuyết Như Giáo viên CĐSP MN GVCN lớp Lá 01 40 40 40

9 Trần Hoàng Lệ Dung Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 01 40 40 40
Thỉnh giảng từ

ngày 02-13/12/2024
10 Đặng Thị Bảo Châu Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 2 40 40 40
11 Huỳnh Thị Trọng Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 2 40 40 40
12 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Giáo viên CĐSP MN GVCN lớp Lá 3 40 40 40
13 Phạm Thị Thùy Dung Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 03 TTND-Thư kí Hội đồng 40 2 42 40 2
14 Hợp đồng lao động

15 Hồ Thị Phương Thảo Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 04 TTCM khối lá 40 3 43 40 3

PHT thỏa thuận dạy
2h/tuần giảm giờ

kiêm nhiệm TTCM
16 Đào Thị Cẩm Nhung Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 05 40 40 40
17 Lê Thị Cẩm Tiên Giáo viên ĐHSP MN GVCN lớp Lá 05 40 40 40

Ghi chú:………………..
Người lập bảng Long Hậu, ngày  31  tháng  11  năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Kim Ánh Nguyễn Thị Thúy Diệu
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